







THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO – BÌNH THUẬN



Câu 1: 
Một vật chuyển động liên tục trên đường thẳng AB trong 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Chuyển động thẳng nhanh dần đều từ A đến C, vận tốc khi qua A là 3m/s, gia tốc .
Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng chậm dần đều từ C và dừng lại tại B, gia tốc .
Biết , thời gian vật chuyển động từ A đến B là 6,5s. Quãng đường vật đi được trong 1 giây trước khi tới C bằng 7 lần quãng đường vật đi được trong giây cuối trước khi dừng lại tại B.
Tìm a và độ dài đoạn đường AB.
Câu 2:
Cho cơ hệ như hình vẽ. Hai vật và  được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Buông tay khỏi  thì hệ 3 vật  chuyển động, làm cho phương của dây treo bị lệch góc  so với phương thẳng đứng. Dây không dãn và không khối lượng. Bỏ qua ma sát, . Tính khối lượng , lực căng dây và gia tốc của các vật.
[image: ]
Câu 3: 

Một thanh nhẹ AB dài , đầu A tựa vào tường nhẵn thẳng đứng, đầu B được treo vào tường bằng dây BC. Trên thanh AB treo một vật khối lượng m = 4kg tại E với . Khi cân bằng, dây BC hợp với thanh AB góc .
a. Tìm lực căng dây và phản lực của tường tác dụng lên thanh A.
b. Giả sử bây giờ giữa thanh và tường có ma sát, hệ số ma sát là k. Để thanh AB cân bằng như trên  thì . Tìm điều kiện của hệ số ma sát k giữa tường và thanh.
Câu 4:
Trên mặt bàn nhẵn nằm ngang có một khối gỗ khối lượng M, tiết diện thẳng như hình vẽ (hình chữ nhật chiều cao 2R, khoét bỏ một nửa hình tròn bán kính R) và một lò xo độ cứng k, một đầu gắn cố định vào tường. Khối gỗ ban đầu đứng yên. Một vật nhỏ khối lượng m được giữ ở đầu lò xo tại vị trí lò xo bị nén một đoạn x. Sau đó buông cho vật chuyển động. Tìm x để vật có thể lên đến điểm cao nhất của khối gỗ.
[image: ]
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Câu 5:
Trong một xilanh đặt nằm ngang, phần bên trái pit tông bị giữ chặt có khí lý tưởng đơn nguyên tử, còn phần bên phải là chân không. Xilanh được cách nhiệt với môi trường xung quanh còn lò xo nằm giữa pit tông và thành bên phải lúc đầu chưa bị biến dạng.
Giải phóng pittông và sau khi nó đứng yên ở vị trí cân bằng thì áp suất khí giảm còn  áp suất khí ban đầu. Hỏi nhiệt độ và thể tích biến đổi như thế nào? Bỏ qua ma sát, nhiệt dung của xilanh, pittông và lò xo lúc đầu.
[image: ]
Câu 6:
Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện một chu trình như hình vẽ. Trong đó, đường cong 
3-1 là một phần của parapol với phương trình . Tính hiệu suất của chu trình, biết .
[image: ]






	



HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1:
[image: ]
 	(1)
	(2)
 	(3)
Từ (2) và (3) suy ra:  		(4)
(1), (2) và (4) suy ra:  
Vận tốc khi qua C:  
Thời gian đi từ C đến B:  
Suy ra thời gian đi từ A đến C là:  
Gia tốc a:  
Quãng đường AB:  
	 
Câu 2:
[image: ]
Trong hệ quy chiếu gắn với :
Vật 1:  
Oz (trùng với sợi dây):
 	(1)
Chiếu lên trục vuông góc Oz:
 	(2)
Với  
Trong hệ quy chiếu gắn với đất:
Vật 2:  
Ox:  	(3)
Vật 3:  
Ox:  		(4)
Từ (2) và (3) suy ra:  		(5)
Từ (4) và (5) suy ra:  
 
Ox:  			(6)
Từ (1) và (6) suy ra:  
Vật 1:  
Ox:  
Oy:  
	 
Câu 3:
a. Thanh AB cân bằng:  
Ox:  	(1)
Oy:  	(2)
 	(3)
 	(4)
Từ (3) và (4) suy ra: 
 
 
 
Từ (1), (2) và  suy ra  
b. Thanh AB cân bằng:  
Ox:  
Oy:  
 
 
Quy tắc momen lực đối với trục quay qua A:
 
. Suy ra  
Câu 4:
Gọi v là vận tốc tương đối của vật đối với khối gỗ, u là vận tốc khối gỗ khi vật ở vị trí cao nhất của khối gỗ. Bảo toàn động lượng theo phương ngang kể từ lúc vật bắt đầu trượt lên khối gỗ cho tới khi nó lên đến điểm cao nhất:
 		(1)	
Bảo toàn năng lượng:  
 
 	(2)	
Thay (1) vào (2) suy ra:
 
 
Trong hệ quy chiếu gắn với vật M:
Định luật II Newton:  
Chiếu lên trục hướng tâm tại vị trí cao nhất của cung tròn:
 
Mà . Suy ra  
Câu 5:
Theo nguyên lí I nhiệt động lực học:  	(1)
Trong đó  		(2)
A làc công khí thực hiện:  	(3)
Với x là độ biến dạng của lò xo:  	(4)
Pittông cân bằng:  		(5)
Từ (3), (4) và (5):  		(6)
Thay (2) và (6) vào (1), ta có:  
Phương trình trạng thái khí lý tưởng:  

Phương trình Claperon-Mendeleep:  
Suy ra:  
 
 
Câu 6:
Quá trình 3-1:  
Mà  (có dạng đường thẳng đi qua gốc toạ độ trong hệ pOV)
Vẽ lại chu trình trong Pov
Quá trình 1-2:  
Quá trình 2-3:  
Quá trình 3-1:  
	 
	
	
Hiệu suất:  	(1)
Mà: Quá trình 3-1:  
	Quá trình 2-3:  
Thay vào (1): 

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất 	


image76.wmf
1

a


oleObject79.bin

oleObject42.bin

image43.wmf
0

ACAB

sin30sin

=

b


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

0

1

AC

EKAC

3

cos30

2

AE2AB

AB

3

+b===


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

(

)

00

000

sin30sin30

2cos302cos30cossin30sin

sinsin

=+bÛ=b-b

bb


oleObject45.bin

image46.wmf
0202

2

1

12cot30sincos2sin2cot30tan2tan

cos

Û=bb-bÛ=b-b

b


oleObject46.bin

image36.wmf
200

1

3tan2cot30tan10tan30

3

Ûb-b+=Ûb=Þb=


image83.wmf
1

m


oleObject36.bin

image27.wmf
0

30

b=


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

N23,09N,T46,19N

==


oleObject28.bin

image29.wmf
ms

PNTF0

+++=

urururuuur

r


oleObject29.bin

image30.wmf
ms

FTcosP

+b=


oleObject30.bin

image31.wmf
NTsin

=b


oleObject83.bin

oleObject31.bin

image32.wmf
ms

FPTcoskNmgTcoskTsin

Þ=-b£Þ-b£b


oleObject32.bin

image33.wmf
mgTcos

k

Tsin

-b

Þ³

b


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

T/AP/A

MMT.ABsinP.AHsin

=Ûa=a+b

urur


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

P.AHsin

T52,52N

ABsin

a+b

==

a


oleObject35.bin

image25.wmf
k0,16

³


image81.wmf
123

m,m,m


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

(

)

0

0

mvv

mvmuvMuu

mM

+

=-+Þ=

+


oleObject26.bin

image61.wmf
(

)

2

22

0

111

mvmuvMu2mgR

222

=-++


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

2222

0

mvmu2uvvMu4mgR

Û=++++


oleObject62.bin

image63.wmf
(

)

222

0

mvmMumv2muv4mgR

Û=++-+


oleObject63.bin

oleObject81.bin

image64.wmf
22

0

Mm

vv4gR

M

+

Û=-


oleObject64.bin

image65.wmf
qt

PNFma

++=

ururuurr


oleObject65.bin

image66.wmf
2

22

0

v4m

Nmg0vgRvgR5

RM

æö

æö

=-³Þ³Û³+

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject66.bin

image67.wmf
22

0

11

kxmv

22

=


oleObject67.bin

image58.wmf
mgR4m

x5

kM

æö

³+

ç÷

èø


image87.wmf
0

30

a=


oleObject58.bin

image59.wmf
QAU0

=+D=


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

121

UnC.TT

D=-


oleObject60.bin

image51.wmf
đh

2

F

1

AAkx

2

=-=

uuur


oleObject51.bin

image52.wmf
21

VV

x

S

-

=


oleObject52.bin

image53.wmf
2

kxpS

=


oleObject87.bin

oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

221

1

ApVV

2

=-


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

(

)

221121

1

pVVnCTT0

2

-+-=


oleObject55.bin

image56.wmf
1122212

12121

pVpVpVT

1

.

TTpVT3

=Þ==


oleObject56.bin

image57.wmf
2

2

2

nRT

p

V

=


oleObject57.bin

image47.wmf
(

)

(

)

2

2121

2

nRT

13R

.VVnTT0

2V2

-+-=


image85.wmf
2

g10m/s

=


oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

(

)

211

2112

222

TVT

VV3TT131

VVT

æöæö

Û-=-Û-=-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject48.bin

image49.wmf
11222

22111

VVVTV

15

13312,5

VVVT3V6

æöæö

Û-=-Û=Û==

ç÷ç÷

èøèø


oleObject49.bin

image50.wmf
2

TV

=a


oleObject50.bin

image82.wmf
(

)

pVnRTPaVanR

=Þ==a


oleObject82.bin

image84.wmf
(

)

1221

3

QRTT0

2

=->


oleObject85.bin

oleObject84.bin

image86.wmf
(

)

2332

5

QRTT0

2

=->


oleObject86.bin

image88.wmf
(

)

(

)

(

)

1331

31313113

ppVV

3

QAURTT

22

+-

=+D=-+-


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

(

)

311311333113

13

QpVpVpVpVRTT

22

=--+-+-


oleObject89.bin

image92.wmf
(

)

(

)

31331113

13

QpVpVRTT

22

=--+-


oleObject92.bin

image13.wmf
(

)

(

)

(

)

31131313

13

QRTTRTT2RTT0

22

=--+-=-<


image91.wmf
1

m


oleObject13.bin

image12.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

213231

thutoa

thu

2132

35

RTTRTT2RTT

QQ

22

H

35

Q

RTTRTT

22

-+---

-

==

-+-


oleObject12.bin

image16.wmf
2

11

13

2

32

TV

11

TT

TV99

==Þ=


oleObject16.bin

image14.wmf
3

211

23

2323

V

VV3V

1

TT

TTTT3

=Þ=Þ=


oleObject14.bin

image11.wmf
3333

33

333

3

TTTT

35

RRT2RT

1

239239

H11,11%

TTT

35

9

RRT

23923

æöæöæö

-+---

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

===

æöæö

-+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject11.bin

oleObject76.bin

oleObject91.bin

image105.png




image109.png




image103.png




image104.png
awr @

sEEz&Ermm
ER 1 AEEEE P
[(EREENRE T





image102.png




image90.wmf
1m

=

l


image100.png
EB





image101.png




image111.png




oleObject90.bin

image93.wmf
1

EBAB

3

=


oleObject93.bin

image94.wmf
0

30

a=


oleObject94.bin

image95.wmf
(

)

0

30

a=


oleObject95.bin

image96.wmf
·

0

DCB50

=b=


image78.wmf
2

a


oleObject96.bin

image98.wmf
1

3


oleObject98.bin

image99.wmf
2

TV

=a


oleObject99.bin

image68.wmf
31

V3V

=


oleObject68.bin

image69.wmf
2

1D1D

1a

svtatv

22

=+=+


oleObject69.bin

image70.wmf
2

2E2E

1a

svtatv

22

=+=-


oleObject78.bin

oleObject70.bin

image71.wmf
222

BEE

1

2

vvv

s

2a2a

-

==


oleObject71.bin

image72.wmf
2

22

E

EEEE

v

a

vv2v.aa0va

22a

-=Þ-+=Þ=


oleObject72.bin

image73.wmf
DED

aa

v7vv3a

22

æö

+=-Þ=

ç÷

èø


oleObject73.bin

image74.wmf
CD1

vvat3aa4a

=+=+=


oleObject74.bin

image75.wmf
BC

CB

2

vv

04a

t4s

aa

-

-

===

-


image77.wmf
12

aaa

==


oleObject75.bin

image15.wmf
6,542,5s

-=


oleObject15.bin

image17.wmf
2

CA

AC

vv

4a3

aa2m/s

t2,5

-

-

==Þ=


oleObject17.bin

image18.wmf
22

ACCBAACACCCBCB

11

sssvtatvtat

22

=+=++-


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

2

2

11

3.2,52.2,54.2.4.2.429,75m

22

=++-=


oleObject19.bin

image20.wmf
2

m


oleObject77.bin

oleObject20.bin

image21.wmf
qt111312

FPTma

++=

uuururuuruur


oleObject21.bin

image22.wmf
qt1111121121112

FsinPcosTmamasinmgcosTma

a+a-=Þa+a-=


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

2

1qt11122

10

PsinFcosmgsinmacosagtanm/s

3

a=aÞa-aÞ=a=


oleObject23.bin

image24.wmf
1232

aa

=


oleObject24.bin

image1.wmf
221322

NPT'T'ma

+++=

uuuruuruuuruuuruur


image80.wmf
2

m0,1kg

=


oleObject1.bin

image2.wmf
(

)

22

T1sinma

-a=


oleObject2.bin

image3.wmf
33333

NPTma

++=

uuruuruuruur


oleObject3.bin

image4.wmf
33

Tma

=


oleObject4.bin

image5.wmf
(

)

22

ma

2

TN

1sin

3

==

-a


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

2

3

3

T5

am/s

m

3

==


oleObject80.bin

oleObject6.bin

image7.wmf
3232

aaa

=-

uuruuruur


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

2

3232

15

aaam/s

3

=+=


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

1

m0,4kg

=


oleObject9.bin

image10.wmf
1111

PTma

+=

uruuruur


oleObject10.bin

image37.wmf
(

)

2

11x1x

5

Tsinmaam/s

23

-a=Þ=-


image79.wmf
3

m0,4kg

=


oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

2

111y1y

Tcosmgmaa7,5m/s

a-=Þ=-


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2

11x2x

aaa7,64m/s

=+=


oleObject39.bin

image40.wmf
PNT0

++=

ururur

r


oleObject40.bin

image41.wmf
TsinN

b=


oleObject41.bin

image42.wmf
TcosP

b=


image97.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

00

22

0

2

mvvmvv

mvmMmv2mv4mgR

mM

mM

++

Û=++-+

+

+


oleObject97.bin

image106.png




image107.png




image110.png




image108.png




